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	1
	Mỹ thuật - T.Hương
	Ngoại ngữ - Lan
	KHTN2 - Lâm
	GDCD - Tr.Hương
	Toán - Hà
	Ngữ văn - Hường
	KHTN3 - Cường
	Ngữ văn - Yến
	Ngữ văn - Ngân
	CDHT Toán - Kiên
	Tin học - Thu

	
	2
	Toán - Vinh
	KHTN1 - Phương
	Địa lí - Ngân
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Toán - Hà
	GDTC - Uyên
	Âm nhạc - Ly
	GDĐP - Ngọc
	Ngoại ngữ - Lan
	Vật lí - Nguyệt
	CDHT Toán - Huế

	
	3
	GDĐP - Uyên
	Toán - Huế
	Toán - Vinh
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Ngữ văn - Ngọc
	KHTN1 - Nguyệt
	Toán - Hà
	GDCD - Tr.Hương
	Ngoại ngữ - Lan
	Ngoại ngữ - TrangA
	Ngữ văn - Ngân
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	GDTC - Uyên
	Toán - Huế
	GDTC - Cương
	Âm nhạc - Ly
	KHTN1 - Nguyệt
	Ngoại ngữ - Lan
	Toán - Hà
	Ngoại ngữ - TrangA
	Vật lí - Vui
	Ngữ văn - Ngọc
	Ngữ văn - Ngân
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	1
	Toán - Vinh
	Mỹ thuật - T.Hương
	Âm nhạc - Ly
	KHTN1 - Nguyệt
	Toán - Hà
	Ngoại ngữ - Lan
	Công nghệ - Huế
	Ngữ văn - Yến
	GDĐP - Ngân
	GDTC - Hợp
	CĐHT Lý - Phương
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	Toán - Vinh
	GDTC - Uyên
	GDCD - Tr.Hương
	Mỹ thuật - T.Hương
	Toán - Hà
	GDĐP - Ngọc
	Ngoại ngữ - TrangA
	Âm nhạc - Ly
	GDTC - Hợp
	Vật lí - Nguyệt
	Ngữ văn - Ngân
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	HĐTN - T.Hương
	Ngoại ngữ - Lan
	Toán - Vinh
	Địa lí - Ngân
	GDTC - Uyên
	Toán - Hà
	KHTN1 - Phương
	Ngoại ngữ - TrangA
	CĐHT Lý - Vui
	GDĐP - Ngọc
	HĐTN - Tr.Hương
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	Âm nhạc - Ly
	Ngoại ngữ - Lan
	Toán - Vinh
	GDĐP - Uyên
	GDĐP - Ngọc
	KHTN1 - Nguyệt
	Mỹ thuật - T.Hương
	Toán - Hà
	Vật lí - Vui
	Ngoại ngữ - TrangA
	Vật lí - Phương
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	Ngoại ngữ - TrangA
	

	4
	1
	Địa lí - Thu
	Tin học - Sơn
	Mỹ thuật - T.Hương
	Toán - Trang
	Công nghệ - Huế
	Ngữ văn - Hường
	Ngữ văn - Yến
	GDTC - Cương
	CĐHT Hóa - Tùng
	Sinh học - Hằng
	CĐHT Văn - Ngân
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	Toán - Vinh
	Ngữ văn - Yến
	Ngữ văn - Hường
	GDTC - Cương
	KHTN2 - Tùng
	Địa lí - Ngân
	Lịch sử - Thúy
	Toán - Hà
	Sinh học - Hằng
	CĐHT Văn - Ngọc
	Toán - Trang

	
	3
	Công nghệ - Kiên
	Ngữ văn - Yến
	KHTN1 - Nguyệt
	Ngữ văn - Hường
	Địa lí - Ngân
	KHTN2 - Tùng
	GDĐP - Ngọc
	Toán - Hà
	Lịch sử - Thúy
	Toán - Vinh
	Toán - Trang
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	Ngữ văn - Yến
	KHTN3 - Hằng
	Toán - Vinh
	Ngữ văn - Hường
	KHTN1 - Nguyệt
	Toán - Hà
	GDTC - Cương
	Lịch sử - Thúy
	Toán - Trang
	Ngữ văn - Ngọc
	Hóa học - Tùng
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	Lịch sử - Thúy
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	1
	Ngữ văn - Yến
	KHTN3 - Hằng
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Toán - Trang
	Mỹ thuật - T.Hương
	Tin học - Sơn
	Địa lí - Thảo
	KHTN3 - Cường
	CĐHT Hóa - Tùng
	GDTC - Hợp
	Lịch sử - Thúy

	
	2
	Ngữ văn - Yến
	Toán - Huế
	Ngữ văn - Hường
	Toán - Trang
	Tin học - Sơn
	GDTC - Uyên
	GDTC - Cương
	KHTN2 - Lâm
	GDTC - Hợp
	Hóa học - Tùng
	Lịch sử - Thúy

	
	3
	Lịch sử - Thúy
	Toán - Huế
	Ngữ văn - Hường
	Công nghệ - Sơn
	HĐTN - Lâm
	HĐTN - Cường
	HĐTN - Thu
	Ngữ văn - Yến
	Toán - Trang
	Hóa học - Tùng
	GDTC - Cương

	
	4
	Lịch sử - Thúy
	Ngữ văn - Yến
	GDĐP - Uyên
	Ngữ văn - Hường
	Âm nhạc - Ly
	Ngoại ngữ - Lan
	KHTN2 - Lâm
	Tin học - Thu
	Toán - Trang
	Toán - Vinh
	GDĐP - Ngân
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	Lịch sử - Thúy
	Toán - Vinh
	Toán - Trang

	6
	1
	Ngoại ngữ - TrangA
	KHTN2 - Lâm
	Tin học - Sơn
	Toán - Trang
	Ngoại ngữ - Lan
	Ngữ văn - Hường
	Ngữ văn - Yến
	Toán - Hà
	Địa lí - Thảo
	Sinh học - Hằng
	Hóa học - Tùng

	
	2
	KHTN3 - Hằng
	Lịch sử - Thúy
	KHTN2 - Lâm
	Tin học - Sơn
	GDTC - Uyên
	Ngữ văn - Hường
	Địa lí - Thảo
	Ngữ văn - Yến
	CĐHT Văn - Ngân
	Ngữ văn - Ngọc
	Hóa học - Tùng

	
	3
	GDTC - Uyên
	Ngữ văn - Yến
	Ngữ văn - Hường
	Địa lí - Ngân
	Lịch sử - Thúy
	Âm nhạc - Ly
	Toán - Hà
	Địa lí - Thảo
	Ngoại ngữ - Lan
	Hóa học - Tùng
	Ngoại ngữ - H.Hương

	
	4
	Ngữ văn - Yến
	GDTC - Uyên
	Địa lí - Ngân
	Ngữ văn - Hường
	Ngữ văn - Ngọc
	Lịch sử - Thúy
	Toán - Hà
	KHTN2 - Lâm
	Hóa học - Tùng
	CĐHT Lý - Nguyệt
	Ngoại ngữ - H.Hương
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	Lịch sử - Thúy
	CĐHT Lý - Nguyệt
	Địa lí - Thảo
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	KHTN1 - Phương
	GDCD - Tr.Hương
	Công nghệ - Sơn
	GDTC - Cương
	KHTN3 - Lâm
	Lịch sử - Thúy
	Tin học - Thu
	Ngoại ngữ - TrangA
	HĐTN - Hằng
	Địa lí - Thảo
	Ngoại ngữ - H.Hương

	
	2
	GDCD - Tr.Hương
	Lịch sử - Thúy
	GDTC - Cương
	KHTN2 - Lâm
	Ngoại ngữ - Lan
	KHTN3 - Cường
	Ngoại ngữ - TrangA
	Địa lí - Thảo
	Sinh học - Hằng
	HĐTN - Thu
	Vật lí - Phương
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	KHTN3 - Hằng
	Công nghệ - Sơn
	Ngoại ngữ - H.Hương
	Lịch sử - Thúy
	Ngoại ngữ - Lan
	GDCD - Tr.Hương
	KHTN2 - Lâm
	GDTC - Cương
	Địa lí - Thảo
	Ngoại ngữ - TrangA
	Tin học - Thu
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	HĐTN-T.Hương
	HĐTN-Lan
	HĐTN-Vinh
	HĐTN-H.Hương
	HĐTN-Lâm
	HĐTN-Cường
	HĐTN-Thu
	HĐTN-Phương
	HĐTN-Hằng
	HĐTN-TrangA
	HĐTN-Tr.Hương
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